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Nội dung/chủ đề/bài
	
Mức độ đánh giá
	Tổng


	
	
	
Nhận biết
	
Thông hiểu
	
Vận dụng

	
Vận dụng cao

	
Tỉ lệ
	
Tổng điểm

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Bài 2: Tự chủ
	4 câu
	
	
	0,5 câu
	
	
	
	
	4 câu
	0,5 câu
	2

	2
	Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	4 câu
	
	
	1 câu
	
	
	
	1 câu
	4 câu
	2 câu
	4

	3
	Chủ đề: Tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới
	4 câu
	
	
	0,5 câu
	
	1 câu
	
	
	4 câu
	1,5 câu
	4

	TỔNG
	12
TN
	
	
	2
TL
	
	1
TL
	
	1
TL
	12
	4
	10

	Tı̉ lê ̣%
	30%
	40%
	20%
	10%
	30%
	70%
	100%

	Tı̉ lê ̣chung
	70%
	30%
	100%
	







ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ – HỌC KÌ I 
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9
NĂM HỌC 2023-2024
	STT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Ghi chú

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Bài 2: Tự chủ
	
	- Nêu được khái niệm tự chủ, các biểu hiện của người có tính tự chủ.
- Giải thích được vì sao con người cần phải có tính tự chủ.
	4 TN
	0,5 TL
	
	
	

	2
	Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
	
	- Nêu được một số truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Nhận biết được giá trị của các truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Kể được một số biểu hiện của lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Đánh giá được hành vi, việc làm của bản thân và những người xung quanh trong việc thể hiện lòng tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.
- Thực hiện được những việc làm cụ thể để giữ gìn, phát huy truyền thống của dân tộc.
- Vận dụng kiến thức đã học, đề xuất những giải pháp góp phần giữ gìn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
	4 TN
	1 TL
	
	1 TL
	

	3
	Chủ đề: Tình hữu nghị và hợp tác giữa các dân tộc trên thế giới
	
	- Hiểu được thế nào là tình hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa các dân tộc trên thế giới
- Hiểu được ý nghĩa của quan hệ hữu nghị và hợp tác cùng phát triển giữa các dân tộc trên thế giới
- Biết thể hiện tình hữu nghị và hợp tác cùng phát triển với người nước ngoài khi gặp gỡ, tiếp xúc.
- Tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị hợp tác cùng phát triển do nhà trường, địa phương tổ chức
- Giải quyết tình huống.
	4 TN
	0,5 TL
	1 TL
	
	

	TỔNG
	
	12
TN
	2
TL
	1
TL
	1
TL
	

	TỈ LỆ %
TỈ LỆ CHUNG
	
	30 %                40%
70%
	20%     10%
30%
	



